	       TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

                 
	ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA-LỚP 8-HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2018-2019
  Thời gian làm bài:……....………

Ngày kiểm tra:..........................


I- MỤC TIÊU:

1- KiÕn thøc: Củng cố, kiểm tra và đánh giá học sinh về các đơn vị kiến thức đã học:
- Địa hình Việt Nam.
- Khí hậu nước ta.

- Sông ngòi Việt Nam.

2- Kü n¨ng: 

- Nhận biết và phân tích về các mối quan hệ Địa lý giữa địa hình, khí hậu và sông ngòi.

- Rèn luyện kỹ năng  đọc Atlát Việt Nam.

3- Thái độ:

- Rèn thái độ học và làm bài nghiêm túc, yêu thích môn học.

- Giáo dục ý thức yêu quê hương đất nước.

- Ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông.
4- Năng lực cần đạt:

- Nhóm năng lực chung: giải quyết vấn đề, tư duy, tự học, quản lí thời gian.

- Nhóm năng lực riêng: đọc Atlát Việt Nam, phân tích và đánh giá bảng số liệu.

II- Ma trËn:
	Nội dung kiểm tra
	Các mức độ nhận biết
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1- Địa hình Việt Nam
	- Nhận biết được các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.
	
	
	
	Sử dụng Átlat Địa lý Việt Nam đọc tên địa hình
	
	Sử dụng Átlat Địa lý Việt Nam phân tích đặc điểm địa hình.
	
	12C
3,0đ

	
	8C- 2,0đ- 20%
	
	
	
	2C-0,5đ-5%
	
	2C- 0,5đ-5%
	
	12C-3,0đ-30%

	2- Khí hậu Việt Nam
	Nhận biết được đặc điểm khí hậu Việt Nam qua chế độ nhiệt, mưa và các miền khí hậu
	Nhận biết được các miền khí hậu nước ta.
	
	
	
	
	
	
	9C

3,0đ

	
	8C-2,0đ-20%
	1C-1,0đ-10%
	
	
	
	
	
	
	9C -3,0đ -30%

	3. Sông ngòi Việt Nam
	
	
	
	Trình bày và giải thích được các đặc điểm sông ngòi của nước ta
	
	
	
	
	1C
4,0đ


	
	
	
	
	1C-4,0đ-40%
	
	
	
	
	1C-4,0đ-40%

	Tổng câu/điểm
	17 C- 5,0đ
	1C- 4,0đ

	2C-0,5đ
	2C-0,5đ
	22C

10,0đ

	Tỉ lệ
	50%
	40%
	5%
	5%
	100%


III- NỘI DUNG ĐỀ: Đính kèm.

IV- HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT: Đính kèm

	      TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

        ĐỀ SỐ 001             
	ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA-LỚP 8-HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2018-2019

  Thời gian làm bài:……....………

Ngày kiểm tra:..........................


PHẦN A- TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm). 

Học sinh chọn phương án trả lời bằng cách tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm):
Câu 1- So với diện tích lãnh thổ, đồi núi chiếm

	A. 
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Câu 2- Địa hình nước ta chủ yếu là

	A. Đồi núi thấp. 
	B. Đồng bằng.
	C. Đồi núi.
	D. Trung du.


Câu 3- Hang động nào ở nước ta được công nhận là Di sản thế giới?

	A. Non Nước.
	B. Nhị Thanh.
	C. Phong Nha.
	D. Tam Thanh.


Câu 4- Vùng núi Đông Bắc là một vùng đồi núi:

	A. Thấp.
	B. Trung bình.
	C. Khá cao.
	D. Cao.



Câu 5- Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng nào của nước ta?

	A. Vùng Đông Bắc
	B. Vùng Tây Bắc.

	C. Vùng Tây Nam.
	D. Vùng Trường Sơn Bắc.


Câu 6- Đỉnh núi cao nhất của Hoàng Liên Sơn là:

	A. Phu Luông.
	B. Pu Tra.
	C. Phan-xi-păng.
	D. Pu Si Cung.


Câu 7- Đồng bằng lớn nhất nước ta là

A. đồng bằng sông Hồng.

B. các đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ.

C. các đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ.

D. đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 8- Sử dụng Atlát địa lí Việt Nam, cho biết các đèo nào do núi chạy thẳng ra biển, cắt các đồng bằng ven biển miền Trung ra nhiều khu vực:

A. Đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả.

B. Đèo Hải Vân, đèo An Khê, đèo Ngang, đèo Lao Bảo.

C. Đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo An Khê.

D. Đèo An Khê, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Ngang.

Câu 9- Địa hình nào sau đây không phải là nhân tạo?

	A. Hầm mỏ.
	B. Kênh rạch.

	C. Đồng bằng phù sa mới.
	D. Đê, đập.


Câu 10- Sử dụng Átlát Việt Nam trang 13-14, cho biết vùng núi nào chạy từ phía nam sông Cả tới dãy núi Bạch Mã?

	A. Bắc Trường Sơn.
	B. Trường Sơn Nam.

	C. Hoàng Liên Sơn.
	D. Dãy Pu Sam Sao.


Câu 11- Sử dụng Átlát Việt Nam trang 13-14, hãy cho biết Trường Sơn Bắc là vùng núi:

	1- Thấp.
	2- Có hai sườn không đối xứng.

	3- Hướng tây bắc-đông nam.
	4- Hình vòng cung.


	A. 1, 2, 4.
	B. 1, 2, 3.
	C. 2, 3, 4.
	D. 1, 3, 4.


Câu 12- Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền núi Bắc Bộ?

A. Vùng đồi núi thấp.

B. Có các cánh cung lớn.

C. Địa hình cácxtơ phổ biến.

D. Các dãy núi chạy theo hướng tây bắc-đông nam.

	Câu 13- Nhiệt độ trung bình năm của không khí trên cả nước đều vượt

A. 190C.
	B. 200C.
	C. 210C.
	D. 220C.


Câu 14- Loại gió thổi thịnh hành ở nước ta về mùa đông có hướng

	A. tây bắc.
	B. đông nam.
	C. đông bắc.
	D. tây nam.


Câu 15- Loại gió thổi thịnh hành ở nước ta về mùa hạ có hướng

	A. tây nam.
	B. tây bắc.
	C. đông bắc.
	D. đông nam. 


Câu 16- Lượng mưa trung bình năm ở nước ta là

	A. 1.200 – 2.000mm.
	B. 1.300 – 2.000mm.

	C. 1.400 – 2.000mm.
	D. 1.500 – 2.000mm.


Câu 17- Nhiệt độ không khí tăng dần

	A. từ tây sang đông.
	B. từ bắc vào nam.

	C. từ thấp lên cao.
	D. từ miền biển vào miền núi.


Câu 18- Đặc trưng của mùa đông là

	A. mưa lớn kéo dài.
	B. rét trên cả nước. 

	C. gió mùa đông bắc hoạt động mạnh mẽ.
	D. gió đông nam thổi liên tục.


Câu 19- Cuối mùa đông thường có

	A. mưa dông.
	B. mưa phùn.
	C. mưa tuyết.
	D. mưa ngâu.


Câu 20- Nam Bộ thường có mưa rào, mưa đông vào:

	A. Mùa gió Đông Bắc.
	B. Mùa gió Tây Nam.

	C. Mùa có thời tiết nóng, khô.
	D. Mùa từ tháng 11 đến tháng 4.


PHẦN B- TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 21- Trình bày đặc điểm chung sông ngòi Việt Nam. Giải thích vì sao sông ngòi nước ta có đặc điểm như vậy? (4,0đ)
Câu 22- Kể tên các miền khí hậu nước ta. (1,0đ)
Học sinh được dùng Atlat Địa lí 9
Đề gồm có 3 trang

	       TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

        ĐỀ SỐ 002             
	ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA-LỚP 8-HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2018-2019

  Thời gian làm bài:……....………

Ngày kiểm tra:..........................


PHẦN A- TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm). 

Học sinh chọn phương án trả lời bằng cách tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm):

Câu 1- Vùng núi Đông Bắc là một vùng đồi núi:

	A. Trung bình.
	B. Thấp.
	C. Khá cao.
	D. Cao.


Câu 2- Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng nào của nước ta?

	A. Vùng Đông Bắc
	B. Vùng Tây Nam.

	C. Vùng Tây Bắc.
	D. Vùng Trường Sơn Bắc.


Câu 3- Đỉnh núi cao nhất của Hoàng Liên Sơn là:

	A. Phu Luông.
	B. Pu Tra.
	C. Pu Si Cung.
	D. Phan-xi-păng.


Câu 4- Đồng bằng lớn nhất nước ta là

A. đồng bằng sông Cửu Long.
B. các đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ.

C. các đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ.

D. đồng bằng sông Hồng.
Câu 5- Sử dụng Atlát địa lí Việt Nam, cho biết các đèo nào do núi chạy thẳng ra biển, cắt các đồng bằng ven biển miền Trung ra nhiều khu vực:

A. Đèo Hải Vân, đèo An Khê, đèo Ngang, đèo Lao Bảo. 

B. Đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả.

C. Đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo An Khê.

D. Đèo An Khê, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Ngang.

Câu 6- Địa hình nào sau đây không phải là nhân tạo?

	A. Hầm mỏ.
	B. Kênh rạch.

	C. Đê, đập.
	D. Đồng bằng phù sa mới.


Câu 7- Sử dụng Átlát Việt Nam trang 13-14, cho biết vùng núi nào chạy từ phía nam sông Cả tới dãy núi Bạch Mã?

	A. Trường Sơn Nam.
	B. Bắc Trường Sơn.

	C. Hoàng Liên Sơn.
	D. Dãy Pu Sam Sao.


Câu 8- Sử dụng Átlát Việt Nam trang 13-14, hãy cho biết Trường Sơn Bắc là vùng núi:

	1- Thấp.
	2- Có hai sườn không đối xứng.

	3- Hướng tây bắc-đông nam.
	4- Hình vòng cung.


	A. 1, 2, 4.
	B. 2, 3, 4.
	C. 1, 2, 3.
	D. 1, 3, 4.


Câu 9- Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền núi Bắc Bộ?

A. Các dãy núi chạy theo hướng tây bắc-đông nam.
B. Có các cánh cung lớn.

C. Địa hình cácxtơ phổ biến.

D. Vùng đồi núi thấp.
Câu 10- Nhiệt độ trung bình năm của không khí trên cả nước đều vượt

	A. 190C.
	B. 200C.
	C. 220C.
	D. 210C.


Câu 11- Loại gió thổi thịnh hành ở nước ta về mùa đông có hướng

	A. tây bắc.
	B. đông nam.
	C. tây nam.
	D. đông bắc.


Câu 12- Loại gió thổi thịnh hành ở nước ta về mùa hạ có hướng

	A. tây bắc.
	B. tây nam.
	C. đông bắc.
	D. đông nam. 


Câu 13- Lượng mưa trung bình năm ở nước ta là

	A. 1.500 – 2.000mm.
	B. 1.300 – 2.000mm.

	C. 1.400 – 2.000mm.
	D. 1.200 – 2.000mm.


Câu 14- Nhiệt độ không khí tăng dần

	A. từ tây sang đông.
	B. từ thấp lên cao.

	C. từ bắc vào nam.
	D. từ miền biển vào miền núi.


Câu 15- Đặc trưng của mùa đông là

	A. mưa lớn kéo dài.
	B. rét trên cả nước. 

	C. gió đông nam thổi liên tục.
	D. gió mùa đông bắc hoạt động mạnh mẽ.


Câu 16- Cuối mùa đông thường có

	A. mưa dông.
	B. mưa tuyết.
	C. mưa phùn.
	D. mưa ngâu.


Câu 17- Nam Bộ thường có mưa rào, mưa đông vào:

	A. Mùa gió Đông Bắc.
	B. Mùa có thời tiết nóng, khô.

	C. Mùa gió Tây Nam.
	D. Mùa từ tháng 11 đến tháng 4.


Câu 18- So với diện tích lãnh thổ, đồi núi chiếm
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[image: image5.wmf]4

1

.
	B. 
[image: image6.wmf]2

1

.
	C. 
[image: image7.wmf]5

4

.
	D. 
[image: image8.wmf]4

3

.


Câu 19- Địa hình nước ta chủ yếu là

	A. Đồng bằng.
	B. Đồi núi thấp.
	C. Đồi núi.
	D. Trung du.


Câu 20- Hang động nào ở nước ta được công nhận là Di sản thế giới?

	A. Non Nước.
	B. Nhị Thanh.
	C. Tam Thanh.
	D. Phong Nha.


PHẦN B- TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 21- Trình bày đặc điểm chung sông ngòi Việt Nam. Giải thích vì sao sông ngòi nước ta có đặc điểm như vậy? (4,0đ)
Câu 22- Kể tên các miền khí hậu nước ta. (1,0đ)
Học sinh được dùng Atlat Địa lí 9

Đề gồm có 3 trang

	       TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

        ĐỀ SỐ 003             
	ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA-LỚP 8-HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2018-2019

  Thời gian làm bài:……....………

Ngày kiểm tra:..........................


PHẦN A- TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm). 

Học sinh chọn phương án trả lời bằng cách tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm):

Câu 1- Đỉnh núi cao nhất của Hoàng Liên Sơn là:

	A. Phan-xi-păng.
	B. Pu Tra.
	C. Phu Luông.
	D. Pu Si Cung.


Câu 2- Đồng bằng lớn nhất nước ta là

A. đồng bằng sông Hồng.

B. đồng bằng sông Cửu Long.
C. các đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ.

D. các đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ.
Câu 3- Sử dụng Atlát địa lí Việt Nam, cho biết các đèo nào do núi chạy thẳng ra biển, cắt các đồng bằng ven biển miền Trung ra nhiều khu vực:

A. Đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo An Khê.
B. Đèo Hải Vân, đèo An Khê, đèo Ngang, đèo Lao Bảo.

C. Đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả.
D. Đèo An Khê, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Ngang.

Câu 4- Địa hình nào sau đây không phải là nhân tạo?

	A. Đồng bằng phù sa mới.
	B. Kênh rạch.

	C. Hầm mỏ.
	D. Đê, đập.


Câu 5- Sử dụng Átlát Việt Nam trang 13-14, cho biết vùng núi nào chạy từ phía nam sông Cả tới dãy núi Bạch Mã?

	A. Hoàng Liên Sơn.
	B. Trường Sơn Nam.

	C. Bắc Trường Sơn.
	D. Dãy Pu Sam Sao.


Câu 6- Sử dụng Átlát Việt Nam trang 13-14, hãy cho biết Trường Sơn Bắc là vùng núi:

	1- Thấp.
	2- Có hai sườn không đối xứng.

	3- Hướng tây bắc-đông nam.
	4- Hình vòng cung.


	A. 1, 2, 4.
	B. 1, 3, 4.
	C. 2, 3, 4.
	D. 1, 2, 3.


Câu 7- Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền núi Bắc Bộ?

A. Vùng đồi núi thấp.

B. Các dãy núi chạy theo hướng tây bắc-đông nam.
C. Địa hình cácxtơ phổ biến.

D. Có các cánh cung lớn.
Câu 8- Nhiệt độ trung bình năm của không khí trên cả nước đều vượt

	A. 210C.
	B. 200C.
	C. 190C.
	D. 220C.


Câu 9- Loại gió thổi thịnh hành ở nước ta về mùa đông có hướng

	A. đông bắc.
	B. đông nam.
	C. 
	D. tây nam.


Câu 10- Loại gió thổi thịnh hành ở nước ta về mùa hạ có hướng

	A. đông bắc.
	B. tây bắc.
	C. tây nam.
	D. đông nam. 


Câu 11- Lượng mưa trung bình năm ở nước ta là

	A. 1.200 – 2.000mm.
	B. 1.500 – 2.000mm.

	C. 1.400 – 2.000mm.
	D. 1.300 – 2.000mm.


Câu 12- Nhiệt độ không khí tăng dần

	A. từ tây sang đông.
	B. từ miền biển vào miền núi.

	C. từ thấp lên cao.
	D. từ bắc vào nam.


Câu 13- Đặc trưng của mùa đông là

	A. gió mùa đông bắc hoạt động mạnh mẽ.
	B. rét trên cả nước. 

	C. mưa lớn kéo dài.
	D. gió đông nam thổi liên tục.


Câu 14- Cuối mùa đông thường có

	A. mưa dông.
	B. mưa ngâu.
	C. mưa tuyết.
	D. mưa phùn.


Câu 15- Nam Bộ thường có mưa rào, mưa đông vào:

	A. Mùa gió Đông Bắc.
	B. Mùa từ tháng 11 đến tháng 4.

	C. Mùa có thời tiết nóng, khô.
	D. Mùa gió Tây Nam.


Câu 16- So với diện tích lãnh thổ, đồi núi chiếm

	A. 
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Câu 17- Địa hình nước ta chủ yếu là

	A. Đồi núi.
	B. Đồng bằng.
	C. Đồi núi thấp.
	D. Trung du.


Câu 18- Hang động nào ở nước ta được công nhận là Di sản thế giới?

	A. Phong Nha.
	B. Nhị Thanh.
	C. Non Nước.
	D. Tam Thanh.


Câu 19- Vùng núi Đông Bắc là một vùng đồi núi:

	A. Khá cao.
	B. Trung bình.
	C. Thấp.
	D. Cao.


Câu 20- Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng nào của nước ta?

	A. Vùng Đông Bắc
	B. Vùng Trường Sơn Bắc.

	C. Vùng Tây Nam.
	D. Vùng Tây Bắc.


PHẦN B- TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 21- Trình bày đặc điểm chung sông ngòi Việt Nam. Giải thích vì sao sông ngòi nước ta có đặc điểm như vậy? (4,0đ)
Câu 22- Kể tên các miền khí hậu nước ta. (1,0đ)
Học sinh được dùng Atlat Địa lí 9

Đề gồm có 3 trang

	       TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

        ĐỀ SỐ 004             
	ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA-LỚP 8-HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2018-2019

  Thời gian làm bài:……....………

Ngày kiểm tra:..........................


PHẦN A- TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm). 

Học sinh chọn phương án trả lời bằng cách tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm):

Câu 1- Sử dụng Atlát địa lí Việt Nam, cho biết các đèo nào do núi chạy thẳng ra biển, cắt các đồng bằng ven biển miền Trung ra nhiều khu vực:

A. Đèo An Khê, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Ngang.
B. Đèo Hải Vân, đèo An Khê, đèo Ngang, đèo Lao Bảo.

C. Đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân, đèo Cả, đèo An Khê.

D. Đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, đèo Cả.
Câu 2- Địa hình nào sau đây không phải là nhân tạo?

	A. Hầm mỏ.
	B. Đồng bằng phù sa mới.

	C. Kênh rạch.
	D. Đê, đập.


Câu 3- Sử dụng Átlát Việt Nam trang 13-14, cho biết vùng núi nào chạy từ phía nam sông Cả tới dãy núi Bạch Mã?

	A. Dãy Pu Sam Sao.
	B. Trường Sơn Nam.

	C. Hoàng Liên Sơn.
	D. Bắc Trường Sơn.


Câu 4- Sử dụng Átlát Việt Nam trang 13-14, hãy cho biết Trường Sơn Bắc là vùng núi:

	1- Thấp.
	2- Có hai sườn không đối xứng.

	3- Hướng tây bắc-đông nam.
	4- Hình vòng cung.


	A. 1, 2, 3.
	B. 1, 2, 4.
	C. 2, 3, 4.
	D. 1, 3, 4.


Câu 5- Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền núi Bắc Bộ?

A. Vùng đồi núi thấp.

B. Có các cánh cung lớn.

C. Các dãy núi chạy theo hướng tây bắc-đông nam.

D. Địa hình cácxtơ phổ biến.
Câu 6- Nhiệt độ trung bình năm của không khí trên cả nước đều vượt

	A. 190C.
	B. 210C.
	C. 200C.
	D. 220C.


Câu 7- Loại gió thổi thịnh hành ở nước ta về mùa đông có hướng

	A. tây bắc.
	B. đông bắc.
	C. đông nam.
	D. tây nam.


Câu 8- Loại gió thổi thịnh hành ở nước ta về mùa hạ có hướng

	A. đông nam.
	B. tây bắc.
	C. đông bắc.
	D. tây nam.


Câu 9- Lượng mưa trung bình năm ở nước ta là

	A. 1.200 – 2.000mm.
	B. 1.300 – 2.000mm.

	C. 1.500 – 2.000mm.
	D. 1.400 – 2.000mm.


Câu 10- Nhiệt độ không khí tăng dần

	A. từ bắc vào nam.
	B. từ tây sang đông.

	C. từ thấp lên cao.
	D. từ miền biển vào miền núi.


Câu 11- Đặc trưng của mùa đông là

	A. mưa lớn kéo dài.
	B. gió mùa đông bắc hoạt động mạnh mẽ.

	C. rét trên cả nước.
	D. gió đông nam thổi liên tục.


Câu 12- Cuối mùa đông thường có

	A. mưa phùn.
	B. mưa dông.
	C. mưa tuyết.
	D. mưa ngâu.


Câu 13- Nam Bộ thường có mưa rào, mưa đông vào:

	A. Mùa gió Tây Nam.
	B. Mùa gió Đông Bắc.

	C. Mùa có thời tiết nóng, khô.
	D. Mùa từ tháng 11 đến tháng 4.


Câu 14- So với diện tích lãnh thổ, đồi núi chiếm

	A. 
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Câu 15- Địa hình nước ta chủ yếu là

	A. Trung du.
	B. Đồng bằng.
	C. Đồi núi.
	D. Đồi núi thấp.


Câu 16- Hang động nào ở nước ta được công nhận là Di sản thế giới?

	A. Non Nước.
	B. Phong Nha.
	C. Nhị Thanh.
	D. Tam Thanh.


Câu 17- Vùng núi Đông Bắc là một vùng đồi núi:

	A. Cao.
	B. Trung bình.
	C. Khá cao.
	D. Thấp.


Câu 18- Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng nào của nước ta?

	A. Vùng Tây Bắc.
	B. Vùng Đông Bắc.

	C. Vùng Tây Nam.
	D. Vùng Trường Sơn Bắc.


Câu 19- Đỉnh núi cao nhất của Hoàng Liên Sơn là:

	A. Phu Luông.
	B. Phan-xi-păng.
	C. Pu Tra.
	D. Pu Si Cung.


Câu 20- Đồng bằng lớn nhất nước ta là

A. đồng bằng sông Hồng.

B. các đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ.

C. đồng bằng sông Cửu Long.

D. các đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ.

PHẦN B- TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 21- Trình bày đặc điểm chung sông ngòi Việt Nam. Giải thích vì sao sông ngòi nước ta có đặc điểm như vậy? (4,0đ)
Câu 22- Kể tên các miền khí hậu nước ta. (1,0đ)
Học sinh được dùng Atlat Địa lí 9

Đề gồm có 3 trang

	       TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

                     
	ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA-LỚP 8-HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2018-2019

  Thời gian làm bài:……....………

Ngày kiểm tra:..........................


ĐÁP ÁN CHI TIẾT VÀ BIỂU ĐIỂM

PHẦN A- TRẮC NGHIỆM (mỗi câu đúng được 0,25đ).

	Câu 
	Đề 1
	Đề 2
	Đề 3
	Đề 4

	1
	C
	B
	A
	D

	2
	A
	C
	B
	B

	3
	C
	D
	C
	D

	4
	A
	A
	A
	A

	5
	B
	B
	C
	C

	6
	C
	D
	D
	B

	7
	D
	B
	B
	B

	8
	A
	C
	A
	D

	9
	C
	A
	A
	C

	10
	A
	D
	C
	A

	11
	B
	D
	B
	B

	12
	D
	B
	D
	A

	13
	C
	A
	A
	A

	14
	C
	C
	D
	B

	15
	A
	D
	D
	D

	16
	D
	C
	A
	B

	17
	B
	C
	C
	D

	18
	C
	D
	A
	A

	19
	B
	B
	C
	B

	20
	B
	D
	D
	C


PHẦN B- TỰ LUẬN.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	21

(4 điểm)
	Đặc điểm
	Giải thích
	

	
	1- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp:
	

	
	- Có 2360 con sông.
	
	0,25đ

	
	- Phần lớn sông nhỏ, ngắn, dốc.
	
	0,25đ

	
	
	Do: - Mưa nhiều, Địa hình 
[image: image17.wmf]4

3

 diện tích là đồi núi.
	0,25đ

	
	
	- Hình dạng lãnh thổ hẹp ngang, kéo dài.
	0,25đ

	
	2- Hướng chảy:
	

	
	- Tây bắc – đông nam.
	
	0,25đ

	
	- Vòng cung.
	
	0,25đ

	
	
	Do: - Địa hình cao phía tây bắc, thấp dần phía đông nam.
	0,25đ

	
	
	- Hướng núi tây bắc-đông nam.
	0,25đ

	
	3- Chế độ nước:
	

	
	- Có 2 mùa: lũ, cạn.
	
	0,25đ

	
	- Mùa lũ nước gấp 2,3 lần mùa cạn, lượng nước chiếm 70-80% cả năm.
	
	0,25đ

	
	- Mùa lũ của sông ngòi ở các miền khác nhau.
	
	0,25đ

	
	
	Do: - nước ta mưa nhiều, mưa theo mùa
	0,25đ

	
	4- Sông ngòi nước ta mang nhiều phù sa.
	

	
	- Hàm lượng phù sa lớn.
	
	0,25đ

	
	- Mỗi năm tải ra biển 200 triệu tấn phù sa.
	
	0,25đ

	
	
	Vì: - Nước ta mưa nhiều, mưa theo mùa.
	0,25đ

	
	
	- Địa hình 
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 đồi núi có độ dốc lớn → xói mòn nên nhiều phù sa.
	0,25đ


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 22

(1 điểm)
	Các miền khí hậu của nước ta là:
	

	
	- Miền khí hậu phía Bắc: từ Hoành Sơn (vĩ tuyến 180 Bắc) trở ra.
	0,25đ

	
	- Miền khí hậu Đông Trường Sơn: từ Hoành Sơn đến mũi Dinh.
	0,25đ

	
	- Miền khí hậu phía Nam: bao gồm Nam Bộ và Tây Nguyên.
	0,25đ

	
	- Miền khí hậu Biển Đông Việt Nam.
	0,25đ


  Ngày 25 tháng 03 năm 2019
	BGH duyệt
	Tổ, nhóm
	Giáo viên ra đề

   Chu Thị Trúc
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